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LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG BIG DATA 
TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
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Học viện Ngân hàng

Tóm tắt: Trong bối cảnh chuyển đổi số, dữ liệu lớn (Big Data) đã trở thành một nguồn lực quan trọng hỗ trợ đổi mới 
hoạt động đào tạo và quản trị trong giáo dục đại học. Việc khai thác dữ liệu từ các hệ thống quản lý học tập, hồ sơ học tập 
và các nền tảng số cho phép các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng ra quyết định, cá nhân hóa trải nghiệm học tập và tối 
ưu hóa hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích đó là các thách thức liên quan đến quyền riêng tư, bảo mật dữ 
liệu và tính công bằng của các mô hình phân tích. Bài báo giới thiệu tổng quan về Big Data và phân tích những ứng dụng 
tiêu biểu trong học tập và quản trị, đồng thời đánh giá các vấn đề đạo đức phát sinh trong quá trình triển khai. Trên cơ 
sở đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục khai thác dữ liệu một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

Từ khóa: Dữ liệu lớn, Big Data, giáo dục đại học, phân tích học tập, đạo đức dữ liệu.

BENEFITS AND CHALLENGES OF APPLYING BIG DATA 
IN HIGHER EDUCATION

Abstract: In the context of digital transformation, Big Data has emerged as a critical resource for enhancing teaching, 
learning, and institutional management in higher education. By leveraging data generated from learning management 
systems, academic records, and digital platforms, higher education institutions can improve evidence-based decision-
making, personalize learning experiences, and optimize operational performance. This paper reviews the role of Big Data 
in higher education and examines its major applications in learning analytics and educational management. In addition, 
it discusses key challenges associated with data privacy, security, and algorithmic fairness. Based on the findings, several 
recommendations are proposed to support the effective, ethical, and sustainable use of Big Data in higher education.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã làm 

gia tăng đáng kể khối lượng dữ liệu được tạo ra 
trong các hoạt động giáo dục. Các hệ thống quản 
lý học tập (Learning Management System - LMS), 
hệ thống thông tin sinh viên (Student Information 
System - SIS), nền tảng học trực tuyến và các thiết 
bị kết nối liên tục tạo ra những dòng dữ liệu có 
quy mô lớn và tốc độ cập nhật cao. Trong bối cảnh 
đó, Big Data được xem là nền tảng quan trọng hỗ 
trợ các cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng 
đào tạo, cải thiện hiệu quả quản trị và tăng cường 
khả năng thích ứng với những thay đổi của môi 
trường giáo dục hiện đại.

Việc ứng dụng Big Data không chỉ giúp các 
trường đại học thu thập và lưu trữ dữ liệu mà còn 
cho phép chuyển đổi dữ liệu thành tri thức phục 
vụ quá trình ra quyết định. Thông qua các công cụ 
phân tích dữ liệu và mô hình dự báo, nhà quản lý 
có thể nhận diện sớm các vấn đề phát sinh, trong 
khi giảng viên có thể xây dựng các chiến lược 
giảng dạy phù hợp với nhu cầu của người học. 
Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu quy mô lớn cũng 
làm gia tăng các quan ngại về quyền riêng tư, tính 
minh bạch và công bằng trong giáo dục.

Nghiên cứu này nhằm tổng hợp và phân tích 
các ứng dụng của Big Data trong giáo dục đại học, 
đồng thời đánh giá những lợi ích, thách thức và 
yêu cầu quản trị đặt ra trong quá trình triển khai.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Khái niệm và đặc trưng của Big Data 

trong giáo dục
Big Data được hiểu là các tập dữ liệu có quy 

mô lớn, tốc độ phát sinh nhanh và cấu trúc đa 
dạng, vượt quá khả năng xử lý của các hệ thống 
cơ sở dữ liệu truyền thống. 

Trong lĩnh vực giáo dục, dữ liệu được tạo ra 
từ nhiều nguồn khác nhau như hoạt động học tập 
trực tuyến, kết quả đánh giá, tương tác trên nền 
tảng số và các quy trình quản trị.

Các đặc trưng của Big Data thường được mô 
tả thông qua mô hình 5Vs gồm: Volume (khối 
lượng dữ liệu lớn), velocity (tốc độ tạo và xử lý 
dữ liệu cao), variety (sự đa dạng về định dạng dữ 
liệu), veracity (độ tin cậy của dữ liệu) và value 
(giá trị thu được từ việc khai thác dữ liệu). Những 
đặc điểm này tạo điều kiện cho các tổ chức giáo 
dục triển khai các hoạt động phân tích chuyên sâu 
nhằm hỗ trợ ra quyết định.

2.2. Các hướng nghiên cứu chủ yếu về Big 
data trong giáo dục

Dựa trên các tài liệu được thu thập từ các công 
trình nghiên cứu quốc tế, báo cáo của các cơ sở giáo 
dục và các nguồn học thuật liên quan, có thể thấy hai 
hướng nghiên cứu chủ đạo về ứng dụng Big Data 
trong giáo dục được quan tâm rộng rãi là phân tích 
học tập (Learning Analytics – LA) và khai phá dữ 
liệu giáo dục (Educational Data Mining – EDM).
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EDM tập trung vào việc áp dụng các thuật toán 
khai phá dữ liệu và học máy nhằm phát hiện các 
mô hình, xu hướng hoặc hành vi học tập tiềm ẩn 
trong dữ liệu giáo dục. Ngược lại, LA nhấn mạnh 
việc sử dụng các kết quả phân tích để hỗ trợ giảng 
viên, nhà quản lý và người học đưa ra quyết định 
phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo.

Sự kết hợp giữa EDM và LA đã tạo nền tảng 
cho nhiều ứng dụng như dự báo kết quả học tập, 
phát hiện nguy cơ bỏ học và xây dựng các hệ 
thống học tập thích ứng.

2.3. Các ứng dụng của Big data trong giáo 
dục đại học

2.3.1. Cá nhân hóa Trải nghiệm Học tập và 
Công nghệ Thích ứng

Big Data cho phép xóa bỏ cách tiếp cận “một 
kích cỡ cho tất cả” (one-size-fits-all). Bằng cách 
phân tích tương tác và hiệu suất của từng cá 
nhân, giảng viên có thể điều chỉnh nội dung dạy 
học phù hợp với nhu cầu cụ thể. Các công nghệ 
học tập thích ứng như ALEKS hoặc Knewton sử 
dụng thuật toán máy học để thay đổi việc phân 
phối nội dung trong thời gian thực dựa trên phản 
hồi của sinh viên, đóng vai trò như các “gia sư kỹ 
thuật số”.

Tại Đại học Bang Arizona (ASU), việc áp dụng 
nền tảng thích ứng ALEKS trong môn Đại số Đại 
học đã nâng tỷ lệ đạt (điểm C trở lên) từ 57% lên 
85%. Tương tự, tại môn kinh tế vi mô, tỷ lệ sinh 
viên đạt điểm A tăng từ 15% lên 47% sau khi triển 
khai hệ thống này.

2.3.2. Hệ thống Cảnh báo Sớm và Giữ chân 
Sinh viên

Một trong những ứng dụng nổi bật của Big 
Data trong giáo dục đại học là các hệ thống cảnh 
báo sớm nhằm nhận diện sinh viên có nguy cơ 
bỏ học. Tại Đại học Purdue, hệ thống Course 
Signals sử dụng dữ liệu từ LMS và hệ thống 
thông tin sinh viên để dự báo mức độ rủi ro học 
tập theo mô hình đèn giao thông (đỏ, vàng, xanh). 
Kết quả cho thấy tỷ lệ duy trì học tập của sinh 
viên tham gia ít nhất một học phần có sử dụng 
Course Signals đạt 87,42%, cao hơn đáng kể so 
với 69,40% của nhóm đối chứng. Tương tự, Đại 
học Bang Georgia triển khai hệ thống phân tích 
hơn 800 chỉ số rủi ro để theo dõi khoảng 40.000 
sinh viên mỗi ngày, qua đó góp phần tăng tỷ lệ 
tốt nghiệp thêm 7 điểm phần trăm và thu hẹp 
khoảng cách thành tích giữa các nhóm sinh viên. 
Bên cạnh đó, chương trình Panther Retention 
Grants sử dụng dữ liệu để xác định sinh viên 
gặp khó khăn tài chính ngắn hạn và cung cấp hỗ 
trợ kịp thời, giúp 86% sinh viên thụ hưởng hoàn 
thành chương trình học.

2.3.3. Tối ưu hóa Quản lý và Vận hành Tổ chức
Big Data hỗ trợ quản lý tuyển sinh chiến lược 

(SEM) thông qua mô hình hóa dự báo để tối ưu hóa 
ngân sách tuyển dụng và giảm tình trạng “summer 
melt” (sinh viên đã trúng tuyển nhưng không nhập 
học). Các hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh 
nghiệp (ERP) hiện đại kết nối các hệ thống rời rạc như 
nhân sự, tài chính, và registrar vào một kho lưu trữ 
thống nhất, giúp tự động hóa theo dõi hàng tồn kho và 
tối ưu hóa lịch trình khóa học dựa trên nhu cầu lịch sử.

2.4. Lợi ích của việc ứng dụng Big data trong 
giáo dục đại học

Việc ứng dụng Big Data mang lại nhiều lợi 
ích quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục 
đại học. Thông qua việc thu thập, lưu trữ và phân 
tích dữ liệu từ các hoạt động học tập, giảng dạy 
và quản lý, các nhà quản lý có thể đưa ra quyết 
định nhanh chóng và chính xác hơn dựa trên bằng 
chứng thực tiễn thay vì kinh nghiệm hoặc nhận 
định chủ quan. Cách tiếp cận này không chỉ nâng 
cao chất lượng quản trị mà còn giúp các cơ sở giáo 
dục chủ động nhận diện xu hướng, dự báo nhu cầu 
và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp.

Bên cạnh đó, Big Data góp phần tối ưu hóa các 
quy trình vận hành thông qua tự động hóa hoạt 
động quản lý, phân bổ nguồn lực hợp lý và giảm 
thiểu chi phí không cần thiết. Việc khai thác hiệu 
quả dữ liệu giúp nâng cao hiệu suất sử dụng cơ sở 
vật chất, tối ưu hóa kế hoạch đào tạo và cải thiện 
các hoạt động hỗ trợ sinh viên. Nhờ đó, các nguồn 
lực về tài chính, nhân sự và hạ tầng được sử dụng 
hiệu quả hơn, góp phần giảm lãng phí và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của tổ chức.

2.5. Thách thức 
Tuy mang lại nhiều lợi ích nhưng việc sử dụng 

Big Data trong giáo dục đại học cũng đặt ra những 
thách thức to lớn:

2.5.1. Định kiến thuật toán và công bằng
Mặc dù các thuật toán học máy hỗ trợ hiệu quả 

trong phân tích và dự báo dữ liệu giáo dục, chúng 
cũng có nguy cơ tái tạo và duy trì những bất bình 
đẳng vốn tồn tại trong dữ liệu lịch sử. Do được 
huấn luyện trên các tập dữ liệu phản ánh sự khác 
biệt về điều kiện kinh tế, xã hội và học tập, các mô 
hình dự báo có thể đánh giá sai lệch mức độ rủi 
ro của sinh viên thuộc các nhóm thiểu số hoặc có 
hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các hệ thống 
tư vấn dựa trên dữ liệu có thể dẫn đến hiện tượng 
“định hướng giáo dục” (educational steering), khi 
sinh viên thuộc nhóm yếu thế được khuyến nghị 
lựa chọn các ngành học ít cạnh tranh hơn thay vì 
các lĩnh vực có yêu cầu cao như STEM, qua đó vô 
tình duy trì các bất bình đẳng mang tính cấu trúc.
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2.5.2. Quyền riêng tư và giám sát dữ liệu
Việc thu thập và phân tích dữ liệu quy mô lớn 

đòi hỏi theo dõi nhiều khía cạnh trong hoạt động 
học tập của sinh viên, bao gồm mức độ tương tác 
trên các nền tảng số, việc sử dụng thiết bị và các 
hành vi trực tuyến. Mặc dù những dữ liệu này 
hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý, 
chúng cũng làm gia tăng các quan ngại về quyền 
riêng tư và quyền tự chủ cá nhân. Vì vậy, các cơ 
sở giáo dục cần xây dựng cơ chế quản trị dữ liệu 
minh bạch và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu 
cá nhân như FERPA hoặc GDPR nhằm bảo đảm 
quyền lợi của người học.

2.5.3. Yếu tố con người và sự chấp nhận công nghệ
Big Data là công cụ hỗ trợ, không thay thế vai 

trò của con người trong quá trình ra quyết định 
giáo dục. Tuy nhiên, việc triển khai các hệ thống 
phân tích dữ liệu thường gặp trở ngại do lo ngại 
về tính minh bạch của các thuật toán “hộp đen” và 
khả năng ảnh hưởng đến quyền tự chủ học thuật. 
Đồng thời, việc truyền đạt các kết quả dự báo rủi 
ro cần được thực hiện thận trọng nhằm tránh tạo 
áp lực tâm lý hoặc tác động tiêu cực đến động 
lực học tập của sinh viên. Do đó, sự kết hợp giữa 
phân tích dữ liệu và đánh giá của con người vẫn là 
điều kiện cần thiết để bảo đảm tính hiệu quả, công 
bằng và nhân văn trong giáo dục đại học.

2.6. Khuyến nghị
Để khai thác Big Data hiệu quả và có trách 

nhiệm, các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng 
khung quản trị dữ liệu và trí tuệ nhân tạo toàn 
diện. Trước hết, việc thành lập Hội đồng Đạo đức 
AI là cần thiết nhằm giám sát quá trình triển khai 
các hệ thống phân tích, đánh giá tính công bằng và 

thực hiện kiểm toán định kỳ để giảm thiểu nguy 
cơ thiên lệch thuật toán. Đồng thời, các cơ sở giáo 
dục cần ưu tiên tính minh bạch của thuật toán, 
hạn chế sử dụng các hệ thống “hộp đen” và yêu 
cầu nhà cung cấp công bố đặc điểm dữ liệu huấn 
luyện cũng như hiệu suất mô hình trên các nhóm 
đối tượng khác nhau.

Bên cạnh đó, hiệu quả của Big Data chỉ được 
phát huy khi kết hợp với các nguồn lực hỗ trợ từ 
con người như giảng viên, cố vấn học tập và các 
chương trình hỗ trợ sinh viên. Việc nâng cao năng 
lực dữ liệu cho đội ngũ quản lý và giảng viên cũng 
đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác, diễn 
giải và sử dụng kết quả phân tích một cách phù 
hợp. Trong tương lai, các cơ sở giáo dục cần tiếp 
tục hoàn thiện cơ chế quản trị dữ liệu và thúc đẩy 
nghiên cứu về đạo đức AI nhằm bảo đảm việc ứng 
dụng Big Data phục vụ hiệu quả, công bằng và 
bền vững cho giáo dục đại học.

III. KẾT LUẬN
Big Data đang mở ra những cơ hội quan trọng 

cho giáo dục đại học thông qua việc nâng cao chất 
lượng đào tạo, tối ưu hóa quản trị và hỗ trợ ra 
quyết định dựa trên bằng chứng. Những ứng dụng 
như học tập cá nhân hóa, hệ thống cảnh báo sớm 
và phân tích dự báo đã chứng minh tiềm năng cải 
thiện kết quả học tập cũng như hiệu quả vận hành 
của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, việc triển khai 
Big Data cần đi kèm với các cơ chế quản trị phù 
hợp nhằm bảo đảm quyền riêng tư, tính công bằng 
và trách nhiệm đạo đức. Chỉ khi kết hợp hài hòa 
giữa công nghệ, quản trị và yếu tố con người, Big 
Data mới có thể phát huy đầy đủ giá trị trong quá 
trình phát triển giáo dục đại học bền vững.
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